
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

   Bản án số: 39/2023/HS-ST 

   Ngày 11 - 7 - 2023 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Kim Thương 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Nguyễn Xuân Minh; 

                                                     Bà Trần Thị Thanh Hà.                                               

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Hồng Huệ- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Hữu Lân- Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại Hội trường xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 29/2023/TLST-

HS ngày 10 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

32/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 6 năm 2023, đối với bị cáo Nguyễn Thị T, 
sinh năm 1967 tại Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: Thôn C, xã P, huyện Đ, tỉnh Thừa 

Thiên Huế; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Bá T và bà Trần 

Thị L (đều đã chết); có chồng Nguyễn Đăng T và có 02 con, lớn sinh năm 1991, 

nhỏ sinh năm 1993; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam ngày 13/12/2022; có 

mặt tại phiên tòa. 

  Người tham gia tố tụng khác: 

 Người làm chứng: Ông Hoàng T, địa chỉ: Thôn N, xã T, huyện H, tỉnh 

Quảng Trị, có mặt.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

  Nguyễn Thị T thuê phòng trọ số 02 và 03 dãy trọ của anh Hà Văn G ở số M 

đường K thuộc khóm V, thị trấn B, huyện H, tỉnh Quảng Trị để sinh sống từ tháng 

9/2022. Khoảng tháng 11/2022, T quen một người đàn ông tên C (không rõ lai 

lịch, địa chỉ). Qua trao đổi, C nói với T hiện có nguồn hàng động vật là Tê Tê 

(còn gọi là Trút) giá rẻ, T có thể mua về bán lại kiếm lời, T đồng ý. 

   Khoảng đầu tháng 12/2022, T gặp C để hỏi mua 04 cá thể Tê Tê, hai bên 

thỏa thuận giá 710.000 đồng/kg, hẹn trưa ngày 13/12/2022 sẽ giao hàng tại phòng 

trọ của T và T trả tiền sau khi bán được hàng. Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 
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13/12/2022, có 02 nam thanh niên (không rõ lai lịch, địa chỉ) đi xe mô tô không 

gắn biển kiểm soát mang theo 01 bao gai màu trắng, bên trong có 04 bao gai màu 

trắng có nhiều lỗ nhỏ chứa 04 cá thể Tê Tê đến phòng trọ của T và nói với T là C 

giao hàng. T kiểm tra rồi nhận hàng, sau đó đưa vào khu vực nhà vệ sinh của 

phòng trọ số 03 cất giấu để tìm người có nhu cầu mua lại để bán kiếm lời thì bị 

lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.    

 * Vật chứng tạm giữ:  

  - 04 cá thể Tê tê java còn sống; 

  - 01 bao gai màu trắng, kích thước (60x90)cm, bên ngoài có in chữ Lào; 

  - 04 bao gai màu trắng có các lỗ nhỏ; 

  - 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu xám và 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Realme vỏ màu xanh nhạt. 

  Tại Kết luận giám định số 1922/STTNSV ngày 15/12/2022 của Viện Sinh 

thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam 

xác định: 

 1. Xác định tên loài động vật: 04 (bốn) cá thể động vật còn sống gửi đến 

giám định là loài Tê tê java, có tên khoa học là Manis javanica. Loài Tê Tê java 

thuộc lớp Thú (Mammalia), Bộ Tê tê (Pholidota), Họ Tê tê (Manidae). 

 2. Xác định tình trạng bảo tồn theo quy định pháp luật: 

 Loài Tê tê java (Manis javanica) có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-

CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ. 

 Loài Tê tê java (Manis javanica) có tên trong Nhóm IB, Danh mục thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ban hành kèm theo Nghị định 

84/2021/NĐ- CP ngày 22/09/2021 của Chính phủ. 

 Loài Tê tê java (Manis javanica) có tên trong Thông báo số 296/TB-CTVN- 

HTQT về việc công bố Danh mục các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục Công 

ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). 

 Sau khi giám định 04 cá thể Tê tê java (còn sống) đã bàn giao cho Trung 

tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc Gia Cúc Phương để kịp 

thời cứu hộ, chăm sóc, phục hồi tập tính và thả về môi trường tự nhiên theo quy 

định của pháp luật.  

         Tại Bản cáo trạng số 29/CT-VKSQT-P1 ngày 09/5/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Nguyễn Thị T về tội “Vi phạm quy định 

về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điểm a khoản 2 Điều 244 Bộ luật 

hình sự. 

   Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ nguyên 

quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị T về tội “Vi phạm quy định về bảo 

vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 

2 Điều 244; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 05 năm 

đến  06 năm tù. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu, tiêu hủy 01 bao gai màu trắng, kích thước 

(60x90)cm, bên ngoài có in chữ Lào và 04 bao gai màu trắng có các lỗ nhỏ. Trả 

lại cho bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu xám và 01 điện thoại 
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di động nhãn hiệu Realme vỏ màu xanh nhạt. Về án phí: Buộc bị cáo chịu 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

                              

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị T khai 

nhận, do muốn kiếm tiền chênh lệch từ việc mua bán nguồn hàng cá thể Tê tê nên 

trưa ngày 13/12/2022, tại phòng trọ của T ở khóm V, thị trấn B, huyện H, T đã 

mua của C 04 cá thể Tê tê, khi đang cất giấu thì bị lực lượng Công an bắt quả 

tang. Kết luận giám định 04 cá thể động vật còn sống là loài Tê tê java, có tên 

khoa học là Manis javanica. Loài Tê tê java thuộc lớp Thú (Mammalia) có tên 

trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Hành vi 

của bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” 

theo điểm a khoản 2 Điều 244 Bộ luật hình sự, điều luật quy định hình phạt tù 05 

năm đến 10 năm.  

[3] Đối với những đối tượng có liên quan: Người đàn ông tên Ch và 02 nam 

thanh niên giao 04 cá thể Tê tê java cho T, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh 

nhưng không xác định được lai lịch. Đối với ông Hoàng T là người có mặt trong 

phòng trọ của T nhưng không biết T mua 04 cá thể Tê tê nên không xử lý. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

 Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Nguyễn Thị T không có tình tiết tăng nặng. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ có thái độ thành 

khẩn khai báo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[5] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

chế độ quản lý về ưu tiên bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Nhà nước, 

xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái do đó phải xử phạt nghiêm; tuy 

nhiên xem xét cho bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, là phụ nữ nên 

xử mức khởi điểm của khung hình phạt như đề nghị của Kiểm sát viên cũng đảm 

bảo tính răn đe. 

 [6] Về xử lý vật chứng: Số vật chứng còn lại gồm 05 bao gai màu trắng 

tịch thu, tiêu hủy. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu xám và 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Realme vỏ màu xanh nhạt thu giữ của bị cáo, bị cáo không 

sử dụng vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo theo quy định tại Điều 47 Bộ luật 

hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định. 
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[8] Ra Quyết định tạm giam bị cáo Nguyễn Thị T trong thời hạn 45 ngày 

để đảm bảo thi hành án. 

   Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị T phạm tội  “Vi phạm quy định về bảo vệ 

động vật nguy cấp, quý, hiếm”. 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 244; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, 

xử phạt Nguyễn Thị T 05 (Năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 

13/12/2022. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm c khoản 2; 

điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

2.1. Tịch thu, tiêu hủy:  

  - 01 bao gai màu trắng, kích thước (60x90)cm, bên ngoài có in chữ Lào; 

  - 04 bao gai màu trắng có các lỗ nhỏ. 

2.2. Trả lại cho Nguyễn Thị T:  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, bàn phím số, vỏ màu xám, model: 

RM-1172, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong máy (mở niêm 

phong từ phong bì được ký hiệu bên ngoài chữ N); 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme, màn hình cảm ứng, vỏ màu xanh, 

model: RMX 2185 máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong máy (mở 

niêm phong từ phong bì được ký hiệu bên ngoài chữ R). 

(Vật chứng trên hiện có tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị theo 

Biên bản giao nhận vật chứng ngày 13 tháng 6 năm 2023). 

3. Về án phí: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, buộc bị 

cáo Nguyễn Thị T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

  4.  Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án.  

 

Nơi nhận: 

- TAND CC tại Đà Nẵng; 

- VKSND CC tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Công an tỉnh Quảng Trị;  

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- Bị cáo; 

- Người TGTT; 

- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

     Đoàn Thị Kim Thương 

 

 


